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tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy đo pH Cái 5

2 Tủ đựng hóa chất có lọc hấp thu Cái 7

3 Tủ nung Cái 3

4 Tủ ủ BOD Cái 2

5 Bộ đo BOD Cái 4

6 Bộ thổi khí có gia nhiệt Bộ 2

7 Bơm hút chân không Bộ 3

8 Hệ thống chiết béo tự động Hệ thống 2

9 Hệ thống cô quay chân không Hệ thống 2

10 Thiết bị ổn nhiệt lạnh tuần hoàn Cái 2

11 Máy đo độ dẫn Cái 4

12 Máy đo nhiệt độ đầu dò Cái 33

13 Máy chưng cất Amoni Cái 2

14 Hệ thống quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS) Bộ 3

15 Hệ thống tách chiết- realtime tự động Hệ thống 3

16 Buồng lạnh chuyên dụng Cái 4

17 Thiết bị đo thân nhiệt tầm xa cố định (Camera thân nhiệt) Bộ 24

18 Máy giải trình tự gen Cái 3

19 Máy đo điện tim Cái 7

20 Máy đo chức năng hô hấp Cái 11

21 Máy đo thành phần cơ thể Cái 2

22 Máy đo loãng xương Cái 2

23 Bếp gia nhiệt Cái 5

24 Hệ thống sắc ký khí Hệ thống 4

25 Máy ghi điện tim 24 giờ  Cái 8

26 Bơm lấy mẫu khí Cái 30

27 Bộ thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng bơm lấy mẫu khí Cái 6

28 Hệ thống tách chiết tự động Hệ thống 4

29 Cân phân tích Cái 5

30 Máy xử lý mẫu tế bào Cái 1

31 Máy nhuộm tự động Cái 1

32 Kính đọc tự động I2 Cái 1

33 Máy xử lý mô, cắt lạnh Cái 1

34 Máy đúc nóng parafin Cái 1
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35 Máy đúc lạnh parafin Cái 1

36 Máy cắt tay mẫu giải phẫu bệnh Cái 1

37 Máy nhuộm tế bào Cái 1

38 Bể nhúng mô và bàn sấy lam Cái 1

39 Máy dán lammelle Cái 1

40 Hệ thống nhuộm Hệ thống 1

41 Máy in lam Cái 1

42 Máy ly tâm tế bào Cái 1

43 Máy in catset Cái 1

44 Hệ thống bình lưu trữ bằng nitơ lỏng Cái 3

45 Thiết bị cảm biến nồng độ oxy Cái 5

46
Thiết bị theo dõi nhiệt độ và độ ẩm cho tủ lạnh, tủ lạnh 

âm sâu
Cái 10

47 Thiết bị theo dõi chênh lệch áp suất Cái 2

48 Tủ đông lạnh nhanh huyết tương Cái 2

49 Máy rã đông nhanh túi huyết tương Cái 2

50 Thiết bị kiểm tra tủ an toàn sinh học Bộ 2

51 Máy phân tích DNA và Protein Cái 2

52 Máy làm đá vảy Cái 3

53 Máy khuấy từ Cái 4

54 Máy khuấy từ gia nhiệt Cái 7

55 Hệ thống Quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP) Hệ thống 2

56 Hệ thống chuẩn bị thư viện giải trình tự gene Hệ thống 2

57 Máy đếm tế bào tự động Cái/ Bộ 2

58 Máy đo nội độc tố Cái/ Bộ 2

59 Máy kiểm tra mycoplasma Cái/ Bộ 2

60 Hệ thống phân tích tế bào dòng chảy Hệ thống 2

61 Máy phát hiện dị nguyên Cái/ Bộ 2

62 Hệ thống sắc ký lỏng Hệ thống 2

63 Máy chưng cất cyanua Bộ 2

64 Máy cô quay ly tâm chân không Cái 2

65 Kính hiển vi soi ngược Cái 3

66 Bộ phim X quang mẫu bệnh bụi phổi Silic chuẩn bộ 1

67 Máy đo thính lực bộ 4

68 Bộ xét nghiệm dị nguyên bộ 4

69 Máy soi mao mạch bộ 4

70 Bộ dụng cụ khám mắt bộ 4
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71 Đèn biodose bộ 4

72 Máy đo pH da bộ 5

73 Máy phân tích khí máu bộ 4


